



Phụ lục III.5
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	S
T
T
	Nội dung
	Phân loại
	Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ)
	Mã dự án
	Mã ngành kinh tế
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025
	Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024
	Năm 2025
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức
 vốn đầu tư
	
	
	Kế hoạch 2025
	trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	ĐẤT
	Vốn doanh nghiệp hỗ trợ
	XSKT (từ HTMT huyện cũ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5
	12

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	893.265,717 
	179.980,550 
	92.504 
	537.666 
	500 
	83.098 
	

	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nhà công vụ Trụ sở HĐND-UBND huyện Long Thành
	HT 2025
	Thị trấn Long Thành
	8012825
	309
	3682/QĐ-UBND ngày 17/04/2023
	  10.964 
	    10.947 
	   9.038 
	1.269,000 
	1.269,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	2
	Nâng cấp hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành
	CT sang 2026
	Thị trấn Long Thành
	7009680
	309
	888/QĐ-UBND ngày 4/4/2024
	490.641 
	198.654 
	263.100 
	10.000,000 
	10.000,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	3
	Đường vào khu Logistics Tân Hiệp
	HT 2025
	Xã Tân Hiệp
	7872167
	292
	7212/QĐ-UBND ngày 17/07/2023
	28.583 
	28.583 
	9.947 
	5.446,000 
	5.446,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	4
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Vũ Hồng Phô)
	HT 2025
	Thị trấn Long Thành
	7870151
	292
	10812/QĐ-UBND ngày
16/11/2021
	76.246 
	79.355 
	47.333 
	13.514,000 
	13.514,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	5
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô)
	CT sang 2026
	Thị trấn Long Thành
	7957406
	292
	7919/QĐ-UBND ngày
22/8/2022
	     104.675 
	     95.000 
	  20.398 
	57.450,000 
	24.998,000 
	 
	9.752 
	 
	22.700 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	6
	Trường Mẫu giáo An Phước
	HT 2025
	An phước 
	8001061
	071
	7572/QĐ-UBND ngày 
28/07/2023
	    44.875 
	    44.889 
	 32.014 
	6.729,000 
	6.729,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	7
	Trường THCS An Phước (mở rộng)
	CT sang 2026
	An Phước
	7945623
	73
	5762/QĐ-UBND ngày 01/06/2023
	25.164 
	22.200 
	18.238 
	2.948,000 
	2.948,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	8
	Tiểu học Thái Hiệp Thành
	CT sang 2026
	Bàu Cạn
	7986735
	72
	868/QĐ-UBND ngày 26/11/2023
	74.595 
	74.600 
	5.950 
	55.092,000 
	10.000,000 
	14.694 
	 
	 
	30.398 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	9
	Trụ sở UBND xã Phước Bình
	CT sang 2026
	Phước Bình
	7774639
	309
	12856/QĐ-UBND ngày 31/10/2024
	39.934 
	44.364 
	3.435 
	600,000 
	600,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	10
	Trường Tiểu học Thái Thiện 
	CT sang 2026
	Phước Thái
	7986734
	72
	4001/QĐ-UBND ngày 24/04/2023
	 95.706 
	94.835 
	2.308 
	0,000 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	11
	Trường Tiểu học Long Thành C
	HT 2025
	Long Đức 
	7945625
	72
	8143/QĐ-UBND ngày
30/08/2022
	71.212 
	49.106 
	42.609 
	6.497,000 
	6.497,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	12
	Trường Tiểu học Tam Thiện 
	CT sang 2026
	Phước Thái
	7945624
	72
	10877/QĐ-UBND ngày
28/12/2023
	85.756 
	74.499 
	23.081 
	51.418,000 
	51.418,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	13
	Trường THCS Tân Thành xã Bàu Cạn
	CT sang 2026
	Bàu Cạn
	8012831
	073
	6455/QĐ-UBND ngày 21/6/2023
	119.820 
	119.820 
	60.926 
	36.771,000 
	 
	36.771 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	14
	Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng)
	CT sang 2026
	Cẩm Đường
	8012828
	71
	5763/QĐ-UBND ngày 01/06/2023
	65.126 
	73.744 
	17.703 
	32.892,000 
	 
	22.844 
	10.048 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	15
	Đường Chu Văn An ra Phạm Văn Đồng và đoạn từ TTVH.TT huyện ra hẻm 224 xã An Phước
	CT sang 2026
	 
	 
	 
	
	85.000 
	32.756 
	 
	10,000 
	 
	 
	10 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	16
	Đường Nguyễn Du
	CT sang 2026
	 
	 
	 
	
	  1.257.000 
	120.000 
	1.000 
	100,000 
	 
	 
	100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	17
	Hạ tầng khu TĐC tại xã Long Đức, huyện Long Thành
	HT 2025
	Long Đức 
	7945327
	292
	5799/QĐ-UBND ngày
22/06/2022
	       288.476 
	        193.986 
	         119.368 
	24.668,000 
	 
	 
	24.668 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	18
	Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành
	HT 2025
	Long Phước 
	7986737
	309
	13732/QĐ-UBND ngày 25/11/2024
	       364.718 
	        184.000 
	           58.250 
	125.750,000 
	 
	 
	125.750 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	19
	Khu tái định cư tại Trung tâm dịch vụ công ích và Trung Tâm phát triển quỹ đất (cũ), thị trấn Long Thành
	HT 2025
	Long Thành 
	7993329
	309
	10042/QĐ-UBND ngày 01/12/2023
	           4.882 
	            5.156 
	             2.530 
	2.626,000 
	 
	 
	2.626 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	20
	Khu Tái định cư tại khu đất Hợp tác xã Nông nghiệp (cũ), thị trấn Long Thành
	HT 2025
	Long Thành 
	7993328
	309
	10041/QĐ-UBND ngày 01/12/2023
	           2.655 
	            2.964 
	                891 
	1.307,000 
	 
	 
	1.307 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	21
	Hạ tầng khu tái định cư tại thị trấn Long Thành (giai đoạn 1)
	CBĐT
	Long Thành 
	8083839
	309
	14504/QĐ-UBND ngày 26/12/2024
	       934.106 
	     1.650.000 
	                400 
	4.460,000 
	 
	 
	4.460 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	22
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành)
	CBĐT
	thị trấn Long Thành
	7986736
	292
	5412/QĐ-UBND ngày 24/5/2023
	         98.295 
	        110.000 
	             1.156 
	62.279,000 
	 
	18.000 
	14.279 
	 
	30.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	23
	Sở chỉ huy thời chiến huyện Long Thành 
	HT 2025
	Long Thành 
	8001062
	309
	4303/QĐ-UBND ngày  27/04/2023
	         38.738 
	          38.738 
	           13.628 
	14,000 
	 
	 
	14 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	24
	Trụ sở Công an xã Lộc An
	HT 2025
	xã Lộc An
	8022923
	309
	5966/QĐ-UBND ngày 16/6/2023
	         14.996 
	          14.987 
	             8.374 
	3.722,000 
	 
	 
	3.722 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	25
	Trường MN Hoa Mai (giai đoạn 2)
	HT 2025
	thị trấn Long Thành
	8022922
	71
	7985/QĐ-UBND ngày
18/08/2023
	         35.540 
	          30.046 
	           13.636 
	13.087,000 
	 
	 
	13.087 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	26
	Trường TH Thái Hiệp Thành
	CT sang 2026
	Bàu Cạn
	7986735
	72
	868/QĐ-UBND ngày 26/11/2023
	         74.595 
	          74.600 
	             5.950 
	8.162,000 
	 
	 
	8.162 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	28
	Trường TH Tam An (Phân hiệu ấp 5)
	CBĐT
	xã Tam An
	8079550
	072
	409/QĐ-UBND ngày 23/01/2025
	         30.180 
	          31.000 
	                  48 
	803,000 
	 
	 
	803 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	29
	Trường MN Thái Hiệp Thành
	CT sang 2026
	Bàu Cạn
	8012830
	71
	5764/QĐ- UBND ngày 01/6/2023
	         58.362 
	          58.390 
	           23.317 
	18.420,000 
	 
	 
	18.420 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	30
	Nâng cấp đường Hương lộ 21
	CBĐT
	xã An Phước, xã Tam An
	8042803
	292
	7569/QĐ-UBND ngày
28/07/2023
	       511.166 
	        460.000 
	             3.000 
	18.900,000 
	16.167,000 
	 
	2.733 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	31
	Cầu Suối Phèn đường Võ Thị Sáu, xã long Đức
	CT sang 2026
	Long Đức
	8020738
	292
	2092/QĐ-UBND ngày
02/03/2023
	         14.898 
	            8.850 
	                399 
	4.310,000 
	 
	 
	4.310 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	32
	Đường vào khu Trung tâm hành chính xã Bàu Cạn
	CT sang 2026
	Bàu Cạn
	8020737
	292
	7315/QĐ-UBND ngày
19/7/2023
	         20.059 
	          20.214 
	                571 
	4.000,000 
	 
	 
	4.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	33
	Nâng cấp, mở rộng đường khai thác đá 3, xã Long An
	CT sang 2026
	Long An 
	8045472
	292
	9771/QĐ-UBND ngày 28/08/2024
	         47.707 
	          48.874 
	                586 
	9.639,000 
	 
	 
	9.639 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	34
	Xây dựng 02 cổng chào, biểu tượng và chỉnh trang khu hoa viên Mũi tàu Nam và Mũi tàu Bắc 
	CT sang 2026
	xã An Phước, thị trấn Long Thành
	8020735
	309
	1309/QĐ-UBND ngày 07/2/2024
	         21.874 
	          21.875 
	             1.174 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	35
	Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771 huyện Long Thành
	CBĐT
	Long Thành 
	7993327
	292
	14309/QĐ-UBND ngày 12/12/2024
	    1.201.981 
	          10.000 
	             1.966 
	4.400,000 
	 
	 
	4.400 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	36
	Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A)
	CBĐT
	Long Thành 
	8012827
	292
	3256/QĐ-UBND ngày 27/06/2025
	    1.228.080 
	        800.000 
	                996 
	1.065,000 
	 
	 
	1.065 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	37
	Trụ sở HĐND-UBND xã Long Đức
	CBĐT
	xã Long Đức
	8042805
	309
	11824/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
	         68.634 
	          68.640 
	                985 
	10,000 
	 
	 
	10 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	38
	Trụ sở HĐND-UBND xã Bình An
	CBĐT
	Bình An
	8042806
	309
	10861/QĐ-UBND ngày
28/12/2023
	         68.881 
	          68.887 
	                773 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	39
	Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp
	CBĐT
	Tân Hiệp
	8072164
	309
	10677/QĐ-UBND ngày
20/12/2023
	         69.099 
	          67.000 
	                180 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	40
	Trụ sở HĐND-UBND xã Bàu Cạn
	CBĐT
	Bàu Cạn
	8042804
	309
	1817/QĐ-UBND ngày
27/03/2024
	         71.556 
	          71.556 
	                787 
	1.954,000 
	 
	 
	1.954 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	41
	Trường TH Long Phước
	CT sang 2026
	Long Phước
	8012829
	72
	9649/QĐ-UBND ngày
01/11/2023
	         56.853 
	          56.871 
	             5.809 
	14.500,000 
	 
	 
	14.500 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	42
	Trường MN Tân Thành xã Bàu Cạn
	CT sang 2026
	Bàu Cạn
	8042807
	71
	2738/QĐ-UBND ngày 10/5/2024
	         60.066 
	          30.000 
	             1.243 
	1.400,000 
	 
	 
	1.400 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	43
	Trường TH Phước Thái (giai đoạn 2)
	CT sang 2026
	Phước Thái
	8068397
	72
	6401/QĐ-UBND ngày
12/07/2024
	         27.580 
	          27.429 
	                297 
	9.600,000 
	 
	 
	9.600 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	44
	Trường TH Tân Thành 
	CT sang 2026
	xã Bàu Cạn
	8072167
	072
	13744/QĐ-UBND ngày 26/11/2025
	         79.205 
	            7.000 
	             1.000 
	2.200,000 
	 
	 
	2.200 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	45
	Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành
	CT sang 2026
	An Phước, TT Long Thành
	7896573
	292
	521/QĐ-UBND ngày
08/02/2021
	    1.027.000 
	        712.040 
	         274.883 
	159.329,000 
	 
	 
	159.329 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	46
	Xây dựng đường QH1 (đoạn 1 và đoạn 3) tại xã An Phước, xã Long Đức
	CBĐT
	 
	 
	 
	
	         79.711 
	          79.771 
	 
	500,000 
	 
	 
	 
	500 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	47
	Cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành
	HT 2025
	Long Thành 
	8097875
	 
	6767/QĐ-UBND ngày 22/02/2024
	           4.365 
	            4.367 
	             1.290 
	2.759,000 
	2.759,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	48
	Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành
	HT 2025
	Long Thành 
	8092490
	 
	3875/QĐ-UBND ngày 27/6/2024
	           9.928 
	            9.928 
	             2.496 
	6.550,000 
	 
	 
	6.550 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	49
	Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Bàu Cạn - Suối Trầu - Cẩm Đường
	HT 2025
	Long Thành 
	8054264
	 
	9651/QĐ-UBND ngày 01/11/2023
	         11.659 
	          11.659 
	             6.412 
	3.598,000 
	 
	 
	3.598 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	50
	Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Phước Bình (đoạn từ nhà văn hóa ấp 6 đến khu dân tộc Chơro)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	10,000 
	10,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	51
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	96,000 
	96,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	52
	Hẻm 21 Đường Bàu Giao
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	15,000 
	15,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	53
	Nâng cấp đường liên xã An Phước - Tam An
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	62,000 
	62,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	54
	Đường Song hành Quốc lộ 51
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	35,000 
	35,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	55
	Sửa chữa nhà tạm giam (Công an huyện Long Thành)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	28,000 
	28,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	56
	Xây dựng tường rào xung quanh khu Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	9,000 
	9,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	57
	Trụ sở Đài truyền thanh huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	46,000 
	46,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	58
	Trụ sở Một cửa huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	82,000 
	82,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	59
	Trường Tiểu học Phước Bình
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	784,000 
	784,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	60
	Trường THCS Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	65,000 
	65,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	61
	Trường tiểu học Bình Sơn
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	70,000 
	70,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	62
	Trường Tiểu học Long Đức (Phân hiệu Ấp 5)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	134,000 
	134,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	63
	Trường Trung học cơ sở Bình An (giai đoạn 2)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	58,000 
	58,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	64
	Trường Mầm non Bình An (Phân hiệu ấp Sa Cá)
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	92,000 
	92,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	65
	Xây dựng Văn phòng làm việc bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	14,000 
	14,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	66
	Trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Long thành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	190,000 
	190,000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	67
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Long Thành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	13,072 
	13,072 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	68
	Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân huyện Long thành 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	195,000 
	 
	195 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	 
	UBND xã An Phước
	 
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Cải tạo, sửa chữa Hẻm 134 đường ĐT. Chất thải rắn (đường Lôi Hổ)
	CBĐT
	An Phước
	 
	 
	
	                -   
	            6.000 
	 
	30,000 
	30,000 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	2
	Cải tạo, sửa chữa Hẻm 165 ấp 3, xã An Phước
	CT sang 2026
	An Phước
	 
	 
	10106/QĐ-UBND ngày 19/9/2024
	           3.976 
	            4.000 
	 
	3.730,000 
	3.730,000 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	3
	Xây dựng Nhà Văn hóa ấp 8 xã An Phước
	CBĐT
	An Phước
	 
	 
	
	                -   
	            8.850 
	 
	50,000 
	 
	 
	50 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	4
	Xây dựng Nhà Văn hóa ấp 2, xã An Phước
	HT 2025
	An Phước
	7173824
	 
	5548/QĐ-UBND ngày 27/6/2024
	           5.669 
	            7.737 
	             1.000 
	4.253,000 
	 
	 
	4.253 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	5
	Xây dựng Nhà Văn hóa ấp 6, xã An Phước
	HT 2025
	An Phước
	7173824
	 
	6400/QĐ-UBND ngày 12/7/2024
	           7.714 
	            7.737 
	             1.000 
	5.563,000 
	 
	 
	5.563 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	6
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước
	HT 2025
	An Phước
	7173824
	 
	1466/QĐ-UBND ngày 04/03/2024
	         14.251 
	            8.551 
	             5.697 
	2.040,000 
	 
	 
	2.040 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	7
	Xây dựng nhà văn hoá ấp 4 xã Tam An
	CBĐT
	Tam An
	 
	 
	
	           6.430 
	            2.600 
	 
	400,000 
	400,000 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	8
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tam An giai đoạn 2
	CBĐT
	Tam An
	 
	 
	
	           8.155 
	               100 
	 
	50,000 
	 
	 
	50 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	9
	Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 1 xã Tam An
	HT 2025
	Tam An
	7173830
	 
	
	           5.457 
	            5.461 
	             2.175 
	3.021,000 
	 
	 
	3.021 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	10
	Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 2 xã Tam An
	HT 2025
	Tam An
	7173830
	 
	
	           3.288 
	            3.289 
	             1.315 
	1.783,000 
	 
	 
	1.783 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	11
	Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 3, ấp 5 xã Tam An
	HT 2025
	Tam An
	7173830
	 
	
	           2.591 
	            2.592 
	             1.036 
	1.494,000 
	 
	 
	1.494 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	12
	Quy hoạch chung xây dựng xã Tam An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	59,400 
	59,400 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	13
	Quy hoạch chung xây dựng xã An Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	59,400 
	59,400 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã An Phước

	 
	UBND xã Phước Thái
	 
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp đường Nguyễn Thi Nhẫn  xã Tân Hiệp (đoạn từ đường D1 đến đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường)
	dự án XHH
	Tân Hiệp
	7173839
	 
	9155/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	         13.832 
	            5.088 
	             2.000 
	7.506,000 
	4.574,000 
	 
	2.932 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	2
	Xây dựng nhà Văn hoá ấp 3, xã Tân Hiệp
	HT 2025
	Tân Hiệp
	7173839
	 
	3795/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	           2.994 
	            2.700 
	             1.000 
	1.681,000 
	 
	 
	1.681 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	3
	Nâng cấp đường Nguyễn Thị Mai  xã Tân Hiệp (đoạn từ đường Tân Hiệp đến đường D5)
	dự án XHH
	Tân Hiệp
	7173839
	 
	9154/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	           4.263 
	            1.537 
	             1.000 
	1.818,000 
	1.354,000 
	 
	464 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	4
	Nâng cấp đường Đinh Phú Sỹ xã Tân Hiệp
	dự án XHH
	Tân Hiệp
	7173839
	 
	9157/QĐ-UBND ngày 03/10/2023
	         12.515 
	            4.445 
	             2.000 
	5.188,000 
	3.434,000 
	 
	1.754 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	5
	Nâng cấp hẻm 132 đường Tân Hiệp
	CBĐT
	Tân Hiệp
	 
	 
	
	              140 
	                 20 
	 
	20,000 
	 
	 
	20 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	6
	Nâng cấp đường Võ Thị Nhạn
	CBĐT
	Tân Hiệp
	 
	 
	
	           1.800 
	                 20 
	 
	20,000 
	 
	 
	20 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	7
	Nâng cấp đường Nguyễn Văn Bình
	CBĐT
	Tân Hiệp
	 
	 
	
	           1.600 
	                 20 
	 
	20,000 
	 
	 
	20 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	8
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp
	HT 2025
	Tân Hiệp
	7173839
	 
	1463/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
	         14.952 
	            8.707 
	             5.969 
	1.218,000 
	 
	 
	1.218 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	9
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình
	HT 2025
	Phước Bình
	7173838
	 
	3799/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	           9.913 
	            7.720 
	             3.965 
	2.974,000 
	 
	 
	2.974 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	10
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Phước Thái
	HT 2025
	Phước Thái
	7173840
	 
	1464/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	         11.494 
	            8.047 
	             4.598 
	3.448,000 
	 
	 
	3.448 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	11
	Hẻm 259 đường ranh tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu, xã Phước Bình
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	6,226 
	6,226 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	12
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2937 ấp 2. xã Phước Bình 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	20,326 
	20,326 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	13
	Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2989. xã Phước Bình 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	18,466 
	18,466 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	14
	Hẻm 142 đường Phước Bình 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	14,211 
	14,211 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	15
	Hẻm 330 đường Phước Bình 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	2,707 
	2,707 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	16
	Hẻm 702 đường Phước Bình, xã Phước Bình
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	8,541 
	8,541 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	17
	Hẻm 690 đường Phước Bình
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	14,392 
	14,392 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	18
	Đường liên ấp 4 (Hẻm 331 đường Tân Hiêp: Hẻm 55 số 1), xã Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	9,040 
	9,040 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	19
	Hẻm 15 Khu Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	7,787 
	7,787 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	20
	Đường Khu Láng Đế, xã Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	20,109 
	20,109 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	21
	Xây dựng mới hàng rào Nhà văn hóa dân tộc Chơ ro xã Phước Bình
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	9,530 
	9,530 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	22
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp 2, xã Tân Hiệp
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	22,333 
	22,333 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Phước Thái

	 
	UBND xã Long Phước
	 
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước
	dự án XHH
	Long Phước
	 
	 
	3794/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	           7.978 
	            1.358 
	                  -   
	4.485,000 
	3.020,000 
	 
	1.465 
	 
	 
	UBND xã Long Phước

	2
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Phước
	HT 2025
	Long Phước
	7173837
	 
	3793/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	         10.492 
	            6.000 
	             4.491 
	1.641,000 
	 
	 
	1.641 
	 
	 
	UBND xã Long Phước

	3
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn
	HT 2025
	Bàu Cạn
	8054261
	 
	3798/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	         10.942 
	            5.488 
	             4.371 
	3.283,000 
	 
	 
	3.283 
	 
	 
	UBND xã Long Phước

	 
	UBND xã Bình An
	 
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Đường tổ 14 ấp An Viễng, xã Bình An (Hẻm 21 đường An Viễng)
	CBĐT
	Bình An
	 
	 
	
	           1.325 
	               530 
	 
	30,000 
	 
	 
	30 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	2
	Hẻm tổ 2 ấp Bàu Tre xã Bình An (Hẻm 83/1 đường Cầu Mên)
	dự án XHH
	Bình An
	 
	 
	
	           1.187 
	               475 
	 
	830,800 
	474,800 
	 
	356 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	3
	Hẻm tổ 3 ấp Bàu Tre xã Bình An (Hẻm 21/27 đường Cầu Mên)
	CBĐT
	Bình An
	 
	 
	
	              231 
	               167 
	 
	30,000 
	 
	 
	30 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	4
	Đường tổ 1 ấp Sa Cá, xã Bình An (Hẻm 35 và Hẻm 65 đường Sa Cá)
	CBĐT
	Bình An
	 
	 
	
	           3.504 
	            1.402 
	 
	30,000 
	 
	 
	30 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	5
	Đường tổ 10 ấp An Bình, xã Bình An (Hẻm 490/1 đường ĐT.769)
	dự án XHH
	Bình An
	 
	 
	
	              742 
	               297 
	 
	519,800 
	296,800 
	 
	223 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	6
	Xây dựng Nhà văn hóa khu 14 xã Long Đức
	HT 2025
	Long Đức
	7173826
	 
	2641/QĐ-UBND ngày 04/5/2024
	           8.457 
	            8.500 
	             3.000 
	5.417,000 
	 
	 
	5.417 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	7
	Xây dựng Nhà văn hóa khu 15 xã Long Đức
	HT 2025
	Long Đức
	7173826
	 
	2640/QĐ-UBND ngày 04/5/2024
	           8.490 
	            8.500 
	             3.000 
	5.495,000 
	 
	 
	5.495 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	8
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức
	HT 2025
	Long Đức
	7173826
	 
	3223/QĐ-UBND ngày 17/5/2024
	         13.269 
	            8.830 
	             5.308 
	4.784,000 
	 
	 
	4.784 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	9
	Sửa chữa đường, mương thoát nước đường D3 khu 15 và hẻm 13 đường Long Đức - Lộc An, xã Long Đức
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	8,515 
	8,515 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	10
	Hệ thống chiếu sáng khu 15 xã Long Đức
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	10,478 
	10,478 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	11
	Đường dây điện hạ thế khu 15 xã Long Đức
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	25,184 
	25,184 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	12
	Quy hoạch chung xây dựng xã Long Đức, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	59,400 
	59,400 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Bình An

	 
	UBND xã Long Thành
	 
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Hẻm 238/24 đường ĐT.769 xã Bình Sơn
	dự án XHH
	Bình Sơn
	7173829
	 
	10108/QĐ-UBND ngày 19/9/2024
	           2.237 
	               521 
	                663 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	2
	Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 1 - 9 xã Bình Sơn
	CBĐT
	Bình Sơn
	 
	 
	
	           5.964 
	               100 
	 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	3
	Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 8 xã Bình Sơn
	CBĐT
	Bình Sơn
	 
	 
	
	           6.581 
	               100 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	4
	Nâng cấp đường và mương thoát nước Hẻm 238 đường ĐT.769, xã Bình Sơn
	CBĐT
	Bình Sơn
	 
	 
	
	           2.576 
	                 50 
	 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	5
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn
	dự án XHH
	Bình Sơn
	7173829
	 
	1461/QĐ-UBND ngày 04/3/2024
	           9.960 
	            6.364 
	             4.243 
	1.991,000 
	 
	 
	1.991 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	6
	Xây dựng tường rào nhà Văn hóa dân tộc Chăm, xã Bình Sơn
	CBĐT
	Bình Sơn
	 
	 
	
	           1.234 
	            1.234 
	 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	7
	Nâng cấp các tuyến đường GTNT và xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã Long An
	CBĐT
	Long An 
	 
	 
	
	           4.098 
	                 50 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	8
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp An Lâm, xã Long An
	HT 2025
	Long An 
	7173833
	 
	3797/QĐ-UBND ngày 27/6/2024
	           4.609 
	            8.000 
	             1.000 
	3.083,000 
	 
	 
	3.083 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	9
	Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Long An
	HT 2025
	Long An 
	7173833
	 
	2244/QĐ-UBND ngày 12/4/2024
	           7.505 
	            5.744 
	             2.471 
	2.819,000 
	 
	 
	2.819 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	10
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An
	HT 2025
	Lộc An
	7173827
	 
	5549/QĐ-UBND ngày 27/6/2024
	           4.374 
	            8.747 
	             1.000 
	2.071,000 
	 
	 
	2.071 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	11
	Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Lộc An
	HT 2025
	Lộc An
	7173827
	 
	5609/QĐ-UBND ngày 28/6/2024
	           5.998 
	            6.000 
	             1.500 
	4.217,000 
	 
	 
	4.217 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	12
	Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An
	HT 2025
	Lộc An
	7173827
	 
	3824/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	              433 
	            1.609 
	                217 
	100,000 
	 
	 
	100 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	13
	Xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Trầu xã Lộc An
	CBĐT
	Lộc An
	 
	 
	
	           6.942 
	            7.451 
	 
	2.110,000 
	 
	 
	2.110 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	14
	Xây dựng mương thoát nước đường Thanh Bình xã Lộc An
	HT 2025
	Lộc An
	 
	 
	
	           5.064 
	            5.064 
	 
	0,000 
	 
	 
	0 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	15
	Công viên Phước Hải, thị trấn Long Thành
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	31,731 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	16
	Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	57,024 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	17
	Quy hoạch chung xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	54,078 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	18
	Đường và mương ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn
	dự án XHH
	 
	 
	 
	3790/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	850,923808
	 
	 
	 
	 
	 
	340 
	 
	 
	UBND xã Long Thành

	 
	Nhiệm vụ khác
	 
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	0,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội
	KHAC
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	8.900,000 
	6.000,000 
	 
	2.900 
	 
	 
	

	2
	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân huyện
	KHAC
	 
	 
	 
	
	                -   
	 
	 
	2.000,000 
	2.000,000 
	 
	 
	 
	 
	






